
PHỤ LỤC SỐ 01 

DANH MỤC CÁC MẤU BIỂU, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 

(Kèm theo Công văn số: /SNV-VP ngày /6/2025 của Sở Nội vụ) 

 

STT Ký hiệu Tên biểu Tên văn bản quy 

định 

I Biểu mẫu báo cáo quyết toán 

1 B01/BCQT Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt 

động 6 tháng năm 2025 

Theo Thông tư số 

24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

2 F01-01/BCQT 
Báo cáo chi tiết chi từ nguồn 

NSNN nguồn phí được khấu trừ 

để lại 

3 B02/BCQT Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị 

của kiểm toán, thanh tra, tài chính 

4 B03/BCQT Thuyết minh báo cáo quyết toán 6 

tháng năm 2025 

II Biểu mẫu kèm theo báo cáo quyết toán 

 Mẫu số 20a Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân 
sách bằng hình thức rút dự toán tại 

kho bạc nhà nước 

 

1 (ký hiệu 01a- 

SDKP/ĐVDT) Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP ngày 

20/01/2020 của 

Chính phủ 

  
 

 

2 

Mẫu số 20c( 

ký hiệu 02a- 
Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân 

sách bằng hình thức rút dự toán tại 
kho bạc nhà nước  SDKP/ĐVDT  

III Hồ sơ, tài liệu khác kèm theo 

1 Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với các khoản phải nộp NSNN) 

2 Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan 



PHỤ LỤC SỐ 02 

DANH MỤC CÁC BIỂU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 

(Kèm theo Công văn số:      /SNV-VP ngày /6/2025 của Sở Nội vụ) 

 

 

 

STT Ký hiệu Tên báo cáo, biểu mẫu 
Văn bản quy 

định 

1 B07-QT/LĐTBXH Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp 1 lần 
 

2 B08-QT/LĐTBXH Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng 

tháng 

 

3 B09-QT/LĐTBXH 
Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi 

giáo dục, đào tạo 

Theo Quyết 

định số 

09/2007/QĐ-    

4 B10-QT/LĐTBXH 
Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua 

phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh 

hình 

LĐTBXH 

ngày 

30/3/2007 

5 B11-QT/LĐTBXH 
Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua Bảo  

hiểm y tế  

6 B12-QT/LĐTBXH Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp điều 

dưỡng 

 

7 Biểu mẫu 01 Báo cáo tình hình tặng quà các ngày lễ tết 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-11T16:22:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Thị Phương Thảo<thaohtp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-11T16:22:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Thị Phương Thảo<thaohtp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-11T17:16:19+0700
	Tỉnh Bình Định
	Kèm theo văn bản số 01687/SNV-VP của Sở Nội vụ




